
Từ

CSK10001001 35

CSK10001002 35

DCC10001201 35

DCC10001202 35

DCC10001203 35

DCC10001204 35

DCC10001205 35

DCC10001206 35

DCC10001303 35

DCC10001304 30

DCC10001305 30

DCC10003002 30

DCC10005001 35

DCC10005002 35

DCC10005003 35

DCC10005010 35

DCC10005011 35

DCC10005012 35

DCC10005004 35

DCC10005005 35

DCC10005006 35

DCC10005007 35

DCC10005008 35

DCC10005009 35

DCC10005013 35

DCC10005014 35

DCC10005015 35

DCC10005016 35

DCC10005017 35

DCC10005018 35

H4

3 Thứ Ba 4-6 66 H4

3 Thứ Năm 10-12 65 H3

Trần Thị Kim  Oanh

3 Thứ Ba 1-3 67

3 Thứ Sáu 4-6 65 H5

3 Thứ Năm 7-9 65 H3

3 Thứ Ba 10-12 65 H5

3 Thứ Sáu 1-3 65 H5

65 H4

3 Thứ Ba 7-9 65 H5

H5

Trần  Cường

3 Thứ Hai 1-3 65 H4

3 Thứ Hai 4-6

Văn Thị Minh  Tâm
3 Thứ Ba 1-3 65 H5

3 Thứ Ba 4-6 68

Thứ Tư 4-6 69 H5

3 Thứ Tư 7-9 68 H5

65 H5

3 Thứ Tư 1-3 65 H5

71 H5

3 Thứ Hai 4-6 66 H5

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh (DCC100050)

Nguyễn Thị  Chuẩn

3 Thứ Hai 1-3

3 Thứ Hai 7-9

3

70 H3

4 Toán cao cấp (DCC100030) Vũ Thị Lệ  Thủy 3 Thứ Tư 10-12 60 B303

70 H3

3 Thứ Hai 4-6 70 H33
Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1 

(DCC100013)
Đinh Thị  Bắc

3 Thứ Hai 1-3

3 Thứ Hai 7-9

3 Thứ Sáu 1-3 77 H4

3 Thứ Sáu 4-6 76 H4

75 H3

3 Thứ Ba 4-6 75 H3

75 H4

3 Thứ Tư 4-6 76 H4

2
Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 2 

(DCC100012)

Lưu Thị Thu  Hương
3 Thứ Tư 1-3

Nguyễn Thị  Chuẩn

3 Thứ Ba 1-3

B303

3 Thứ Hai 4-6 60 B303

Phòng học
Đến

1 Luật thương mại (CSK100010) Nguyễn Thùy  Châu
3 Thứ Hai 1-3 60

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2017-2018 (CHÍNH THỨC)

Bậc Cao đẳng

Áp dụng từ: 04/09/2017

TT Tên học phần Giảng viên Lớp HP
Số 

tiết/tuần
Thứ

Tiết

BĐ - KT

Sĩ số

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng  9  năm  2017

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCC10005019 35

DCC10005020 35

DCC10006001 35

DCC10006002 35

DCC10006003 35

DCC10006004 35

DCC10008001 30

DCC10009101 40

DCC10009102 40

DCC10009103 40

DCC10009104 40

DCC10009105 40

DCC10009106 40

DCC10009301 35

DCC10009302 35

DCC10009303 35

DCC10009304 35

DCC10009305 35

DCC10009306 35

DCC10009307 35

DCC10009308 35

DCC10010001 30

DCC10011001 30

DCC10012001 30

DCC10013101 30

DCC10013102 30

DCC10013116 30

DCC10013117 30

DCC10013120 30

DCC10013121 30

DCC10013142 30

DCC10013143 30

DCC10013103 30

DCC10013136 30

DCC10013152 30

DCC10013104 30

DCC10013150 30

DCC10013105 30

DCC10013122 30

DCC10013123 30

DCC10013124 30

DCC10013129 30

DCC10013130 30

DCC10013106 30

3 Thứ Năm 10-12 50 B303

Tô Thanh  My

 50

3 Thứ Tư 10-12 50 H3

3 Thứ Năm 7-9 50 B207

50 H1

3 Thứ Tư 7-9 50 H4

B204

Nguyễn Quốc  Điền

3 Thứ Hai 7-9 50 B205

3 Thứ Hai 10-12

Nguyễn Xuân  Toán
3 Thứ Ba 4-6 50 B307

3 Thứ Ba 1-3 50

C106

3 Thứ Ba 10-12 50 C106

Lưu Thị Thu  Hương

3 Thứ Ba 1-3 50 B205

3 Thứ Ba 7-9 50

3 Thứ Ba 7-9 50 B207

3 Thứ Ba 10-12 50 B206

Thứ Năm 1-3 50 A102

 50

50 A102

3 Thứ Hai 4-6 50 A103

50 B205

3 Thứ Sáu 4-6 50 A208

13 Chính trị 1 (DCC100131)

Vũ Thị Thu  Huyền

3 Thứ Sáu 1-3

3 Thứ Hai 1-3

3

B205

12 Toán cao cấp A (DCC100120) Vũ Thị Lệ  Thủy 3 Thứ Tư 7-9 84 B303

1-3 60 B401

11 Xác suất thống kê (DCC100110) Vũ Thị Lệ  Thủy 5 Thứ Sáu 7-11 50

6 Thứ Ba 7-12 60 SAN QUOC 

10 Vật lý đại cương (DCC100100) Hồ Thị  Hồng 3 Thứ Ba

SAN QUOC 

6 Thứ Sáu 7-12 60 SAN QUOC 

6 Thứ Ba 7-12 60 SAN QUOC 

Nguyễn Văn  Úy

6 Thứ Sáu 1-6 60

60 SAN QUOC 

6 Thứ Ba 1-6 60 SAN QUOC 

60 SAN QUOC 

6 Thứ Năm 1-6 63 SAN QUOC 

9 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 (DCC100093)

Lâm Văn  Vũ
6 Thứ Tư 1-6

Ngô Văn  Quang

6 Thứ Hai 7-12

H2

3 Thứ Ba 4-6 92 H2

3 Thứ Năm 10-12 86 H4

Nguyễn Văn  Úy
3 Thứ Ba 1-3 86

3 Thứ Năm 4-6 87 H4

3 Thứ Năm 7-9 89 H4

60 B207

8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 (DCC100091)

Ngô Văn  Quang

3 Thứ Năm 1-3 94 H4

7 Toán cao cấp 2 (DCC100080) Võ Duy  Tâm 3 Thứ Sáu 1-3

93 H5

3 Thứ Năm 10-12 85 H5

87 H4

3 Thứ Hai 10-12 83 H4
6 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam (DCC100060) Hoàng Hải  Đông

3 Thứ Hai 7-9

3 Thứ Năm 7-9

3 Thứ Sáu 7-9 73 H5

3 Thứ Sáu 10-12 66 H5

Trần Thị Kim  Oanh

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh (DCC100050)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCC10013135 30

DCC10013139 30

DCC10013167 30

DCC10013107 30

DCC10013108 30

DCC10013109 30

DCC10013110 30

DCC10013111 30

DCC10013112 30

DCC10013113 30

DCC10013114 30

DCC10013115 30

DCC10013147 30

DCC10013155 30

DCC10013156 30

DCC10013118 30

DCC10013119 30

DCC10013131 30

DCC10013132 30

DCC10013151 30

DCC10013125 30

DCC10013126 30

DCC10013140 30

DCC10013141 30

DCC10013148 30

DCC10013149 30

DCC10013153 30

DCC10013163 30

DCC10013168 30

DCC10013127 30

DCC10013128 30

DCC10013157 30

DCC10013158 30

DCC10013159 30

DCC10013160 30

DCC10013166 30

DCC10013133 30

DCC10013134 30

DCC10013144 30

DCC10013145 30

DCC10013146 30

DCC10013154 30

DCC10013169 30

DCC10013170 303 Thứ Năm 7-9 50 C107

3 Thứ Hai 4-6 50 B017

 50

3 Thứ Hai 10-12 50 B015

3 Thứ Hai 1-3 50 A205

B205

3 Thứ Hai 7-9 50 B019

Tống Thị  Hạnh

3 Thứ Năm 1-3 50 B205

3 Thứ Năm 4-6 50

3 Thứ Sáu 10-12 50 C202

3 Thứ Tư 10-12 50 B307

3 Thứ Sáu 4-6 50 H1

3 Thứ Sáu 7-9 50 C202

A104

3 Thứ Sáu 1-3 50 H1

Lâm Ngọc  Linh

3 Thứ Năm 4-6 50 A102

3 Thứ Năm 7-9 50

3 Thứ Sáu 7-9 50 B401

 50

3 Thứ Hai 7-9 50 A206

 50

3 Thứ Ba 10-12 50 H4

3 Thứ Hai 10-12 50 A104

H2

3 Thứ Ba 7-9 50 H3

Văn Thị Minh  Tâm

3 Thứ Năm 7-9 50 H1

3 Thứ Năm 10-12 50

3 Thứ Sáu 4-6 50 B307

3 Thứ Ba 4-6 50 H1

A104

3 Thứ Sáu 1-3 50 B307Đinh Thị  Bắc

3 Thứ Ba 7-9 50 A103

3 Thứ Ba 10-12 50

3 Thứ Tư 10-12 50 A104

3 Thứ Tư 4-6 50 H3

3 Thứ Tư 1-3 50 H3

3 Thứ Tư 7-9 50 A104

H2

3 Thứ Sáu 4-6 50 H2

3 Thứ Năm 4-6 50 C107

Trần Thị Kim  Oanh

3 Thứ Sáu 1-3 50

3 Thứ Hai 4-6 50 H1

3 Thứ Năm 1-3 50 C107

C203

3 Thứ Hai 1-3 50 H1
Hoàng Hải  Đông

3 Thứ Ba 7-9 50 C203

3 Thứ Ba 10-12 50

3 Thứ Tư 4-6 50 B307

 50

3 Thứ Năm 7-9 50 B204
Tô Thanh  My

13 Chính trị 1 (DCC100131)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCC10013138 30

DCC10013161 30

DCC10013164 30

DCC10013162 30

DCC10013165 30

DCC10013172 30

DCC10018001 35

DCC10018003 35

DCC10018004 35

DCC10018005 35

DCC10022001 30

DCC10022002 30

DCC10022005 30

DCC10022007 30

DCC10022008 30

DCC10022009 30

DCC10022010 30

DCC10022011 30

DCC10022014 30

DCC10022015 30

DCC10022020 30

DCC10022021 30

DCC10022030 30

DCC10022003 30

DCC10022004 30

DCC10022022 30

DCC10022023 30

DCC10022006 30

DCC10022012 30

DCC10022018 30

DCC10022019 30

DCC10022036 30

DCC10022013 30

DCC10022024 30

DCC10022025 30

DCC10022034 30

DCC10022035 30

DCC10022016 30

DCC10022017 30

DCC10022026 30

DCC10022027 30

DCC10022028 30

DCC10022029 30

DCC10022031 30

3 Thứ Ba 1-3 50 H1

 50

50 A206

3 Thứ Ba 4-6 50 B204

H2

3 Thứ Hai 7-9 50 A104

3 Thứ Hai 10-12

Huỳnh Thiên  Vũ
3 Thứ Năm 10-12 50 H1

3 Thứ Năm 7-9 50

 50

3 Thứ Năm 10-12 50 C107

B207

3 Thứ Ba 7-9 50 B206Đinh Thị Yến  Ngọc

3 Thứ Hai 7-9 50 H1

3 Thứ Ba 10-12 50

 50

 50

 50Trương Thị Thanh  Trúc

 50

 50

3 Thứ Ba 10-12 50 H3

3 Thứ Ba 7-9 50 H4

B205

3 Thứ Ba 1-3 50 B307

3 Thứ Sáu 10-12 50 B401

Nguyễn Thùy  Châu

3 Thứ Ba 4-6 50

3 Thứ Tư 4-6 50 A019

3 Thứ Tư 1-3 50 B307

3 Thứ Tư 10-12 50 H4

3 Thứ Tư 7-9 50 H3

3 Thứ Ba 7-9 50 A104

3 Thứ Hai 7-9 50 A103

Thứ Hai 1-3 50 A103

3 Thứ Ba 10-12 50 A103

50 B205

3 Thứ Hai 4-6 50 A102

50 B205

3 Thứ Sáu 1-3 50 A208

15 Pháp luật (DCC100220)

Nguyễn Thị Hà  Phương

3 Thứ Sáu 4-6

3 Thứ Hai 10-12

3

65 B303

3 Thứ Tư 4-6 65 B303

65 B303

3 Thứ Ba 4-6 65 B303
14 Pháp luật đại cương (DCC100180) Huỳnh Thiên  Vũ

3 Thứ Ba 1-3

3 Thứ Tư 1-3

7-9 50 H1

 50

50

Trần Dương Phương  Anh

3 Thứ Sáu 4-6 50 B404

3 Thứ Tư

A019

 50

 

Phạm Ngọc  Tường 3 Thứ Tư 1-3 50

13 Chính trị 1 (DCC100131)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCC10022032 30

DCC10022033 30

DCC10022037 30

DCC10109201 30

DCC10110001 30

DCC10614101 30

DCC11003001 30

DCK10001001 30

DCK10001002 30

DCK10001003 30

DCK10001004 30

DCK10001005 30

DCK10001006 30

DCK10001007 30

DCK10001015 30

DCK10001008 30

DCK10001010 35

DCK10001011 35

DCK10001012 30

DCK10001013 30

DCK10001016 30

DCK10003101 30

DCK10003102 30

DCK10003106 30

DCK10003107 30

DCK10003150 30

DCK10003182 30

DCK10003187 30

DCK10003188 30

DCK10003103 30

DCK100031102 30

DCK100031103 30

DCK10003193 30

DCK10003194 30

DCK10003104 30

DCK10003105 30

DCK10003180 30

DCK10003181 30

DCK10003196 30

DCK10003108 30

DCK100031100 30

DCK100031101 30

DCK10003119 30

DCK10003120 30

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN1

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN1

SAN1

 50

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN2

2 Thứ Hai 4-5 55

2 Thứ Ba 10-11 51 SAN4

2 Thứ Năm 8-9 56 SAN1

SAN2

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN3Phạm Thị Hồng  Lụa

2 Thứ Hai 8-9 50 SAN2

2 Thứ Hai 10-11 50

2 Thứ Hai 8-9 50 SAN8

2 Thứ Ba 4-5 50 SAN5

SAN1

2 Thứ Năm 10-11 56 SAN1Lê  Minh

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN5

2 Thứ Năm 1-2 55

2 Thứ Tư 8-9 53 SAN2

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN4

Thứ Ba 10-11 50 SAN6

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN6

50 SAN2

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN3

50 SAN6

2 Thứ Năm 4-5 54 SAN5

21 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

Lê Vĩnh  Đài

2 Thứ Năm 1-2

2 Thứ Năm 8-9

2

70

 70

72 B207

 70

 

B206

Lê Minh  Trung
3 Thứ Ba 1-3 72 B207

3 Thứ Ba 4-6

 70

Nguyễn Việt  Hương 3 Thứ Sáu 4-6 80

3 Thứ Tư 4-6 70 C204

3 Thứ Tư 7-9 70 B204

3 Thứ Hai 10-12 70 B402

3 Thứ Tư 1-3 71 C106

3 Thứ Hai 4-6 72 A206

3 Thứ Hai 7-9 71 B207

50 B205

20 Kỹ năng giao tiếp (DCK100010)

Trần Văn  Thảo

3 Thứ Hai 1-3 70 A206

19 Xác suất thống kê (DCC110030) Vũ Thị Lệ  Thủy 5 Thứ Sáu 7-11

B303

18 Toán giải tích 1 (DCC106141)  50

4-6 50 B401

17 Hóa học đại cương (DCC101100) Trần Ngọc  Dũng 3 Thứ Sáu 7-9 50

 50

16 Vật lý đại cương 2 (DCC101092) Hồ Thị  Hồng 3 Thứ Ba

3 Thứ Tư 10-12 50 H1

3 Thứ Tư 7-9 50 B307

15 Pháp luật (DCC100220)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK10003170 30

DCK10003171 30

DCK10003185 30

DCK10003109 30

DCK10003110 30

DCK100031108 30

DCK10003111 30

DCK100031110 30

DCK100031111 30

DCK10003131 30

DCK10003143 30

DCK10003144 30

DCK10003149 30

DCK10003157 30

DCK10003158 30

DCK100031113 30

DCK10003123 30

DCK10003124 30

DCK10003128 30

DCK10003129 30

DCK10003130 30

DCK10003145 30

DCK10003146 30

DCK10003189 30

DCK10003190 30

DCK10003195 30

DCK100031114 30

DCK10003152 30

DCK10003153 30

DCK10003154 30

DCK10003163 30

DCK10003112 30

DCK10003113 30

DCK10003164 30

DCK10003184 30

DCK10003114 30

DCK10003115 30

DCK10003132 30

DCK10003134 30

DCK10003162 30

DCK10003165 30

DCK10003166 30

DCK10003116 30

DCK10003117 30

SAN4

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN2

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN7

Mai Thế  Duy

2 Thứ Sáu 4-5 50

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN8

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN7

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN7

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN7

SAN2

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN3

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN6

Phan Minh  Chí

2 Thứ Năm 4-5 50

SAN2

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN4
Nguyễn Thanh  Hùng

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN2

2 Thứ Tư 4-5 53

2 Thứ Năm 4-5 50 SAN7

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN8

SAN8

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN8Trương Quang  Minh

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN7

2 Thứ Ba 1-2 50

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN2

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN7

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN6

2 Thứ Sáu 10-11 51 SAN2

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN4

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN6

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN6

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN4

SAN1

 50

Bùi Trọng  Khôi

 55

2 Thứ Hai 10-11 50

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN5

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN5

2 Thứ Hai 1-2 50 SAN6

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN4

2 Thứ Ba 4-5 50 SAN3

2 Thứ Hai 4-5 50 SAN4

 50

 50

 50

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN4

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN5

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN7

Trương Xuân  Hùng

 50

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN2

2 Thứ Ba 3-4 50 SAN2

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh

21 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK10003126 30

DCK10003127 30

DCK10003136 30

DCK10003137 30

DCK10003138 30

DCK10003139 30

DCK10003159 30

DCK10003160 30

DCK10003118 30

DCK10003121 30

DCK10003122 30

DCK10003125 30

DCK10003140 30

DCK10003147 30

DCK10003148 30

DCK10003186 30

DCK10003192 30

DCK10003141 30

DCK10003142 30

DCK10003155 30

DCK10003156 30

DCK10003167 30

DCK10003168 30

DCK10003169 30

DCK10003198 30

DCK10003199 30

DCK10003201 35

DCK10003202 35

DCK10003203 35

DCK10003204 35

DCK10003301 30

DCK10003302 30

DCK10003303 30

DCK10003304 30

DCK10003305 30

DCK10003308 30

DCK10003309 30

DCK10003306 30

DCK10003307 30

DCK10003329 30

DCK10003330 30

DCK10003331 30

DCK10003332 30

DCK10003310 35

Trịnh Quốc  Tuấn

2 Thứ Ba 10-11 55 SAN VO 1

2 Thứ Sáu 8-9 55 SAN BONG 

2 Thứ Sáu 10-11 55 SAN BONG 

2 Thứ Ba 8-9 55 SAN BONG 

2 Thứ Ba 10-11 55 SAN BONG 

SAN TENNIS 

2 Thứ Năm 8-9 40 SAN TENNIS 

2 Thứ Tư 8-9 57 SÂN TENNIS 

Lê  Minh

2 Thứ Năm 4-5 41

Thứ Ba 8-9 55 SÂN TENNIS 

2 Thứ Tư 4-5 55 SÂN TENNIS 

41 SÂN TENNIS 

2 Thứ Ba 4-5 55 SÂN TENNIS 

41 SÂN TENNIS 

2 Thứ Hai 8-9 40 SÂN TENNIS 

23 Giáo dục thể chất 3 (DCK100033)

Bùi Trọng  Khôi

2 Thứ Hai 4-5

2 Thứ Năm 4-5

2

65 SAN VO 1

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh 2 Thứ Năm 1-2 71 SAN CAU 

65 SAN BONG 

Nguyễn Đức  Chánh 2 Thứ Ba 1-2 65 SAN BONG 
22 Giáo dục thể chất 2 (DCK100032)

Mai Thế  Duy 2 Thứ Hai 1-2

Trịnh Quốc  Tuấn 2 Thứ Ba 8-9

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN4

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN5

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN8

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN8

50 SAN5

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN7

SAN4

Đinh Sang  Giàu

2 Thứ Hai 1-2 50 SAN4

2 Thứ Hai 4-5

Trịnh Quốc  Tuấn
2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN3

2 Thứ Sáu 10-11 50

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN3

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN2

2 Thứ Năm 4-5 50 SAN6

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN2

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN5

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN3

SAN1

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN1

Nguyễn Đức  Chánh

2 Thứ Tư 4-5 51 SAN3

2 Thứ Tư 8-9 50

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN6

2 Thứ Năm 10-11 52 SAN6

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN3

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN3

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN2

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN3

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN4

2 Thứ Ba 4-5 50 SAN4

Mai Thế  Duy

21 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK10003311 35

DCK10003312 35

DCK10003333 30

DCK10003334 30

DCK10003335 30

DCK10003336 30

DCK10003313 30

DCK10003315 30

DCK10003337 30

DCK10003338 35

DCK10003339 35

DCK10003340 35

DCK10003314 30

DCK10003316 35

DCK10003317 35

DCK10003318 35

DCK10003319 35

DCK10003320 35

DCK10003321 35

DCK10003322 35

DCK10003323 35

DCK10003324 35

DCK10003325 35

DCK10003326 35

DCK10003327 35

DCK10003328 35

DCK10005101 30

DCK10005102 30

DCK10005104 30

DCK10005105 30

DCK10005103 30

DCK10005201 30

DCK10005212 30

DCK10005202 30

DCK10005203 30

DCK10005204 30

DCK10005205 30

DCK10005206 30

DCK10005207 30

DCK10005208 30

DCK10005210 30

(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101. Trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).

B017

3 Thứ Hai 7-9 50 B017

3 Thứ Năm 7-9 50 B205

Trương Xuân  Hùng
3 Thứ Tư 1-3 50

B206

3 Thứ Năm 10-12 50 B205
Nguyễn Văn  Úy

3 Thứ Năm 1-3 50 B206

3 Thứ Năm 4-6 50

50 H2

3 Thứ Sáu 7-9 50 H2

50

 50

25 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B (DCK100052)

 

Ngô Văn  Quang
3 Thứ Hai 4-6

 50

5 Thứ Năm 7-11 50 B302

5 Thứ Năm 7-11 50 B302

7-11 50 B302

5 Thứ Năm 7-11 50 B302

2 Thứ Tư 4-5 58 SAN BONG 

24 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1A (DCK100051)
Lâm Văn  Vũ

5 Thứ Năm

2 Thứ Hai 10-11 60 SAN BONG 

2 Thứ Tư 1-2 57 SAN BONG 

SAN BONG 

2 Thứ Hai 8-9 56 SAN BONG 

 55

Mai Thế  Duy

2 Thứ Hai 4-5 56

2 Thứ Sáu 8-9 55 SAN BONG 

2 Thứ Hai 10-11 56 SAN CAU 

2 Thứ Sáu 1-2 57 SAN BONG 

 55

55 SAN BONG 

2 Thứ Ba 8-9 55 SAN BONG 

Nguyễn Đức  Chánh

 55

2 Thứ Hai 8-9

 50

Đinh Sang  Giàu  40

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN CAU 

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN BONG 

2 Thứ Năm 4-5 50 SAN CAU 
Nguyễn Thanh Tuấn  Anh

 40

 40

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN CAU 

2 Thứ Sáu 4-5 52 SAN CAU 

2 Thứ Tư 1-2 55 SAN CAU 

2 Thứ Tư 4-5 50 SAN CAU 

SAN VO 1

2 Thứ Tư 10-11 55 SAN VO 1

Trịnh Quốc  Tuấn

2 Thứ Tư 8-9 55

23 Giáo dục thể chất 3 (DCK100033)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



H4

H4

H3

H5

H3

H5

H5

H4

H5

H5

H4

H5

H5

H5

H5

H5

H5

H5

H3

B303

H3

H3

H4

H4

H3

H3

H4

H4

B303

B303

Phòng học

Áp dụng từ: 04/09/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng  9  năm  2017

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



B303

H3

B207

H1

H4

B204

B205

B307

C106

C106

B205

B207

B206

A102

A102

A103

B205

A208

B205

B303

B401

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

SAN QUOC 

H2

H2

H4

H4

H4

B207

H4

H5

H5

H4

H4

H5

H5

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



C107

B017

B015

A205

B205

B019

B205

C202

B307

H1

C202

A104

H1

A102

B401

A206

H4

A104

H2

H3

H1

B307

H1

A104

B307

A103

A104

H3

H3

A104

H2

H2

C107

H1

C107

C203

H1

C203

B307

B204

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



H1

A206

B204

H2

A104

H1

C107

B207

B206

H1

H3

H4

B205

B307

B401

A019

B307

H4

H3

A104

A103

A103

A103

B205

A102

B205

A208

B303

B303

B303

B303

H1

B404

A019

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



SAN1

SAN1

SAN1

SAN2

SAN4

SAN1

SAN2

SAN3

SAN2

SAN8

SAN5

SAN1

SAN1

SAN5

SAN2

SAN4

SAN6

SAN6

SAN2

SAN3

SAN6

SAN5

B207

B206

B207

C204

B204

B402

C106

A206

B207

B205

A206

B303

B401

H1

B307

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



SAN4

SAN2

SAN7

SAN8

SAN7

SAN7

SAN7

SAN2

SAN3

SAN6

SAN2

SAN4

SAN2

SAN7

SAN8

SAN8

SAN8

SAN7

SAN2

SAN7

SAN6

SAN2

SAN4

SAN6

SAN6

SAN4

SAN1

SAN5

SAN5

SAN6

SAN4

SAN3

SAN4

SAN4

SAN5

SAN7

SAN2

SAN2

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



SAN VO 1

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN TENNIS 

SAN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SÂN TENNIS 

SAN VO 1

SAN CAU 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN4

SAN5

SAN8

SAN8

SAN5

SAN7

SAN4

SAN4

SAN3

SAN3

SAN2

SAN6

SAN2

SAN5

SAN3

SAN1

SAN1

SAN3

SAN6

SAN6

SAN3

SAN3

SAN2

SAN3

SAN4

SAN4

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



B017

B017

B205

B206

B205

B206

H2

H2

B302

B302

B302

B302

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN CAU 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN CAU 

SAN BONG 

SAN CAU 

SAN CAU 

SAN CAU 

SAN CAU 

SAN CAU 

SAN VO 1

SAN VO 1

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 


